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PHỤ  KIỆN  MẠNG

Nhân mạng cat6 Commscope
Mã sản phẩm: 1375055-1

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm Nhân mạng cat6 Commscope

Hãng sản xuất Commscope

Mã sản phẩm 1375055-1

Loại sản phẩm Phụ kiện mạng

Xuất xứ China

Chuẩn cáp đồng Cat6 — 1Gbps tới 100m (10G tới 55m), băng thông 250MHz

Mã hãng 1375055-1 (SL110-6-L.AL, NETCONNECT SL Series)

Chuẩn Cat6, ANSI/TIA-568.2-D / ISO/IEC 11801 Class E

Kiểu Nhân mạng RJ45 không chống nhiễu

Sơ đồ đấu T568A / T568B

Kiểu đấu IDC, dùng tool 110 hoặc JTT

Số lần bấm lại tối thiểu 20 lần

Cỡ dây tương thích 22–24 AWG lõi đặc; 24–26 AWG lõi bện

Kích thước 16,13 x 14,48 x 30,48 mm

Màu Light almond

Điện trở tiếp xúc tối đa 20 mOhm

Dòng định mức 1,5 A @20 °C

Điện áp chịu đựng 1000 Vac @60 Hz

Điện trở cách điện tối thiểu 500 MOhm

Hỗ trợ PoE IEEE 802.3bt Type 4 (90 W)

Vật liệu tiếp điểm Đồng beryllium mạ vàng 1,27 µm

Vật liệu vỏ PC+ABS

Lực giữ hạt mạng 90 N (IEC 60603-7)

Nhiệt độ hoạt động -10 °C đến +60 °C

Cấp chống cháy UL 94 V-0, chứng nhận cULus

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản
xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới
nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/nhan-mang-cat6-commscope.html


